
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 109

TRƯỜNG MẦM NON IA 

KA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Thị Lan Hồng 21/02/1984 Hiệu trưởng Trường Mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Luyến 04/04/1984
P. Hiệu 

Trưởng
Trường Mầm non IaKa Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

3 An Thị Thu Hiền 27/07/1969
P. Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non IaKa Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Rơ Châm H’ Kít 31/12/1973 Giáo viên Trường Mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/11/1985 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hiền 20/09/1974 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Rơ Châm Kưl 03/02/1988 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Ksor Ngun 16/07/1991 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 24/12/1992 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Trần Thị Loan 20/12/1982 Giáo viên Trường Mầm non Iaka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Duyên 02/02/1990 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/11/1992 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Kim Hương 20/05/1970 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

11 Rơ Châm Toan 25/05/1992 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

12 Bùi Thị Qúi 18/09/1986 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Hồng Ngân 12/08/1994 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

14 Rơ Châm Trí 01/09/1996 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

15 Võ Thị Tuyết Mai 12/10/1988 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

16 Vũ Thị Thanh Thảo 15/12/1992 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

17 Võ Nguyễn Tường Vi 09/09/1994 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

18 Hồ Thị Yến 04/02/1995 Giáo viên Trường mầm non Ia Ka Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON IA NHIN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Thị Mỹ Long 10/10/1977 Hiệu Trưởng Trường mầm non Ia Nhin Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Phan Thị Bích Bình 09/11/1990
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường mầm non Ia Nhin Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Ngọc Mai 15/08/1993
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường mầm non Ia Nhin Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/01/1993 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Đặng Thị Vân 01/05/1995
Giáo viên - 

TTCM
Trường mầm non Ianhin GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Bùi Thị Hà 12/10/1976 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Loan 16/08/1995 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Kim Vân 19/04/1998 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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6 Tạ Huyền Trang 03/04/1995 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Khương Thị Thanh Thảo 26/01/1998 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Phan Thị Lan Nhi 24/05/1994 Giáo viên Trường mầm non Ia Nhin GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON IA PHÍ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Đinh Thị Hà 28/07/1979 Hiệu trưởng Trường MN  Ia Phí Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Rơ Châm Mik 18/02/1991
P. Hiệu 

Trưởng
Trường MN  Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Phùng Thị Giang 01/09/1991
P. Hiệu 

Trưởng
Trường MN  Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Lê Thị Bích 20/08/1978 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Minh Thảo 22/061984 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Vũ Thị Thùy 04/09/1984 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Rơ Châm Re 08/09/1987 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Rơ Châm Meoh 20/10/1988 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

6 Lê Thị Minh 20/06/1987 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Rơ Châm Thuyên 21/06/1994 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Rơ Châm Wứi 16/09/1994 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

9 Rơ Châm Phyúi 02/11/1988 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

10 Phạm Thị Trúc Phượng 23/03/1996 Giáo viên Trường MN Ia Phí Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC IA NHIN

I QUẢN LÝ

1
Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hoàng Thị Thu 20/08/1982 HT Trường TH Ia Nhin GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Hoài Bảo Trâm 20/07/1981 PHT Trường TH Ia Nhin GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Đăng Thiện 14/04/1975 PHT Trường TH Ia Nhin GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1
Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Thương 20/01/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thanh 03/10/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Vũ Thị Thu Hoài 04/08/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Đỗ Thị Mỹ Dung 04/08/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Hòa 10/03/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Không trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Lành 02/09/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Diệp 20/05/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin GVTH HẠNG III GVTH hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC IA PHÍ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 DƯƠNG THỊ MINH TUYẾT 08/10/1977
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Ia Phí GVTH HẠNG II GVTH HẠNG I Trúng tuyển

2 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 03/09/1969 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Phí GVTH HẠNG II GVTH HẠNG I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN 

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 VÕ THỊ KIM HIẾU 29/09/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH HẠNG II GVTH  HẠNG I Trúng tuyển

2 NGUYỄN  THỊ   HUYỀN 26/09/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH HẠNG II GVTH  HẠNG I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 PHẠM  THỊ  THANH THẢO 19/06/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

2 RƠ  CHÂM  H'YANAR 13/12/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

3
NGUYỄN  THỊ   HỒNG 

PHÚC
27/11/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

4 PHẠM   TUẤN LINH 29/09/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

5 LÊ  THỊ ÁNH THỦY 07/01/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

6 NGUYỄN  VĂN  QUANG 10/10/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

7 NAY  TỐT 28/05/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

8 NGUYỄN  THỊ  LAN OANH 08/09/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí GVTH  HẠNG III GVTH  HẠNG II Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC IA KA 

2
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I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Anh Tuấn 19/10/1967 Hiệu trưởng Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thủy 09/03/1975
Phó Hiệu 

trưởng
Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Tấn Huy 19/03/1979
P. Hiệu 

trưởng
Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Trần Ái Nữ 15/12/1989 GV Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Đoàn Thị Ân 24/04/1977 GV Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Hồ Thị Mai Hương 01/04/1981 GV Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Đào Thị Thu Hợi 20/10/1983 GV Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Tú Sương 08/08/1982 Giáo viên Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Quỳnh Nga 10/10/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

7 Nguyễn Giang Thúy 24/02/1992 GV Trường tiểu học Ia Ka GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Thùy Dương 28/11/1986 Thư viện Trường tiểu học Ia Ka Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Trần Thị Thủy 01/01/1989 Thư viện Trường tiểu học Ia Ka Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS IA KA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Doãn Ngọc Chiến 11/12/1977 Hiệu trưởng
Trường THCS

Ia Ka

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Trúng tuyển

2 Hồ  Minh 20/06/1979
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS

Ia Ka

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Đặng Thị Thái Bình 15/06/1980 Giáo viên
Trường THCS

Ia Ka
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN 

 Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III

1 Nguyễn Thị Hoa Sen 06/12/1987 Nhân viên Trường THCS Ia Ka Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS IA NHIN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Thị Lam 16/09/1980 Phó HT Trường THCS Ia Nhin Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phan Nguyễn Quỳnh Như 05/07/1981 Giáo viên Trường THCS Ia Nhin Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Đoàn Trọng Hoa 14/07/1984 Giáo viên Trường THCS Ia Nhin Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

3 Lê ThịThương 10/02/1976 Giáo viên Trường THCS Ia Nhin Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III Nhân viên

Lương Thị Cúc 09/12/1989 Trường THCS Ia Nhin Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS IA PHÍ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Lê Tiến Hùng 11/01/1972 Hiệu trưởng THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phan Thị Mỹ Linh 12/03/1982 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

2 Hoàng THị Duyên 19/09/1976 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

3 Võ Thị Hoa 20/11/1978 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

4 Trần THị Thu Hợp 04/09/1976 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

5 Nguyễn Trung Thành 16/09/1973 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Hà Thị Nga 27/09/1978 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

2 Phạm Hoàng Bảo Trinh 28/10/1985 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Lan 08/08/1987 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

4 Lê Văn Thâm 01/08/1976 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

5 Lê Thị Mai Sương 03/10/1992 Giáo viên THCS Ia Phí GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III

1 Bùi  Thị Miền 08/08/1985
Thư viện viên 

hạng IV
THCS Ia Phí Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Phạm Thị Thanh Phương 15/06/1982
Thư viện viên 

hạng IV
THCS Ia Phí Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ IA PHÍ

I Quản lý

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

3
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1 Vũ  Đức Long 15/07/1974 Phó HT Trường TH&THCS Ia Phí Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Rơ Châm Xên 15/08/1991 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Thúy 10/10/1977 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí
Chức danh nghề nghiệp 

hạng III
Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hà 26/02/1992 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Hoàng Đại Nghĩa 29/08/1992 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Rơ Châm Byun 16/01/1988 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí Giáo viên hạng III Giáo viên hạng II Không trúng tuyển

6 Ngân Văn Tá 26/08/1985 Giáo viên Trường TH&THCS Ia Phí GV THCS hạng III Giáo viênTHCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Doãn Thị Hằng 14/06/1985 Nhân viên Trường TH&THCS Ia Phí Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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